
STT MSSV HỌC VÀ TÊN LỚP KHOA THỜI GIAN LÀM BÀI ĐIỂM KẾT QUẢ GHI CHÚ

1 18004888 PHẠM KHANG HUY 18C1 - QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 12:00:52 10 ĐẬU

2 19000561 TRẦN VŨ HỒNG ANH 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 16:55:29 10 ĐẬU

3 19001055 TRẦN TRỌNG HIẾU 19T4-KXD1 KHOA XÂY DỰNG 6/14/2020 13:39:45 10 ĐẬU

4 19002017 PHẠM TƯỜNG VÂN 19T4 - TCD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 20:30:35 10 ĐẬU

5 18001331 ĐẶNG HUỲNH PHƯƠNG NAM 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:49:58 9 ĐẬU

6 18001567 HÀ THANH SANG 18C1- CNÔ4 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:49:54 9 ĐẬU

7 18001569 NGUYỄN THUẤN KHA 18C1-CNO4 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:48:33 9 ĐẬU

8 18001597 PHẠM NGỌC ĐẠI DƯƠNG 18C1-CNO4 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:47:05 9 ĐẬU

9 18001613 LÊ TRỌNG CƯỜNG 18C1-CNÔ4 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 16:17:34 9 ĐẬU

10 18001633 TRẦN VĂN TRÍ 18C1CNÔ4 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 12:58:57 9 ĐẬU

11 18001646 VŨ DUY KHƯƠNG 18C1-CNO4 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:48:28 9 ĐẬU

12 18001672 ĐẶNG QUANG VINH 18C1-CCK1 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 14:38:02 9 ĐẬU

13 18001677 VÕ MINH MẪN 18C1-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 14:23:15 9 ĐẬU Thi 2 lần

14 18001680 TRẦN HUY HẠ 18C1-CNO4 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 11:14:27 9 ĐẬU

15 18001752 NGUYỄN TẤN LỢI 18C1-CCK1 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 17:27:46 9 ĐẬU

16 18003791 NGUYỄN TRUNG HIẾU 18C1-CNO4 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 12:58:56 9 ĐẬU

17 18003819 DOÃN BÁ HIÊN 18C1-CNO4 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:18:17 9 ĐẬU

18 18003865 TRẦN QUÝ HẢI 18C1-CNO4 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:36:25 9 ĐẬU

19 18004262 VÕ THANH THÚY NGỌC 18T4-TCD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 16:15:47 9 ĐẬU

20 18004509 THÁI HOÀNG ÂN 18C1 CCK1 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 10:25:04 9 ĐẬU

21 18005708 NGUYỄN THẾ VĂN 18C1-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 14:16:56 9 ĐẬU

22 19000052 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 12:58:51 9 ĐẬU

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

KẾT QUẢ 
 LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2019 -2020

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
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23 19000091 LÝ NGÔ BẢO NGUYÊN 19T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 15:01:28 9 ĐẬU

24 19000175 NGUYỄN BẢO HÂN 19T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 17:25:41 9 ĐẬU

25 19000259 CHANG KHANH QUYÊN 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 10:57:10 9 ĐẬU

26 19000313 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 17:46:35 9 ĐẬU

27 19000454 NGUYỄN HỮU ĐĂNG 19T4-CNÔ3 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 12:32:21 9 ĐẬU

28 19000465 THÁI ĐẮC DUY THANH 19T4 CNÔ3 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 12:15:45 9 ĐẬU

29 19000691 PHẠM NGUYỄN MINH TUẤN 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 13:18:09 9 ĐẬU

30 19000817 TRƯƠNG THỊ THANH THẢO 19T4 THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 17:27:05 9 ĐẬU

31 19000849 ĐẬU THÙY KIỀU NGÂN 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 19:50:27 9 ĐẬU

32 19000850 ĐẬU TRỊNH NHƯ NGỌC 19T4-THU1 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 6/14/2020 17:11:12 9 ĐẬU

33 19001001 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 20:27:46 9 ĐẬU

34 19001010 TRẦN VŨ BẢO PHÚC 19T4-LĐL1 KHOA NHIỆT LẠNH 6/14/2020 10:16:07 9 ĐẬU

35 19001204 ĐỖ LÊ THẢO TRANG 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:02:16 9 ĐẬU

36 19001231 TRẦN PHÚC KHẢI 19T4 THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 14:55:35 9 ĐẬU

37 19001438 NGUYỄN LÝ KHẮC DUY 19T4- LĐL1 KHOA NHIỆT LẠNH 6/14/2020 10:16:15 9 ĐẬU

38 19001450 ĐOÀN QUỲNH NHƯ 19T4-TKĐ2 KHOA CNTT 6/14/2020 10:40:56 9 ĐẬU

39 19001777 PHẠM QUỐC VIỆT 19T4 THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 17:53:08 9 ĐẬU Thi 2 lần

40 19001943 NÔNG DUY KHÁNH 19C1-CNÔ3 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:39:55 9 ĐẬU

41 19001950 TRẦN QUANG MINH 19T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 18:50:46 9 ĐẬU

42 19002258 PHAN ANH HUY 19T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 12:26:09 9 ĐẬU

43 19002258 PHAN ANH HUY 19T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 12:26:28 9 ĐẬU

44 19002607 NGUYỄN VĂN KHEN 19C1-CCK2 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 11:41:50 9 ĐẬU
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45 19004639 NGUYỄN THẾ THUẬN 19T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 18:54:01 9 ĐẬU

46 18000451 HUỲNH GIA BẢO 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:48:07 8 ĐẬU

47 18000641 TRẦN VÕ HOÀNG HẢI 19T4- QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 12:23:40 8 ĐẬU

48 18000876 PHẠM BÙI NGỌC DUNG 18T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 14:08:51 8 ĐẬU

49 18001657 TRẦN VĂN CHÁNH 18C1-CNÔ4 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 19:54:54 8 ĐẬU

50 18001678 NGUYỄN MINH NHỰT 18C1-VSL1 KHOA NHIỆT LẠNH 6/14/2020 13:27:12 8 ĐẬU

51 18002738 HÀ GIA BẢO 18C1 CNO13 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:01:41 8 ĐẬU

52 18002799 HUỲNH PHẠM HỮU PHƯỚC 18C1_CNO13 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:30:43 8 ĐẬU

53 18002830 VÕ NHỰT THANH 18C1-CNO13 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:20:06 8 ĐẬU

54 18004204 VÕ THỊ BÍCH NGỌC 18C1-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 20:35:57 8 ĐẬU

55 18004346 NGUYỄN KỸ NGUYÊN 18C1-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 11:49:52 8 ĐẬU

56 18004854 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 18C1CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 13:54:34 8 ĐẬU

57 18005314 NGUYỄN TUYẾN HƯNG 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 14:34:39 8 ĐẬU

58 18005354 HOÀNG VĂN LUẬN 18C1 CNO13 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 11:47:53 8 ĐẬU

59 19000004 PHẠM HỮU HOÀNG 19C1-LGT1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:14:13 8 ĐẬU

60 19000030 LÊ NGUYỄN TRUNG HIẾU 19T4THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 11:42:51 8 ĐẬU

61 19000061 NGUYỄN PHAN HOÀNG PHÚC 19C1-TĐH1 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 6/14/2020 9:57:01 8 ĐẬU

62 19000136 LÊ MINH KHANG 19T4 CNÔ1 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 15:02:37 8 ĐẬU

63 19000221 NGUYỄN QUANG MINH 19T4THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 11:24:48 8 ĐẬU

64 19000246 PHAN VIỆT CƯỜNG 19T4-KXD1 KHOA XÂY DỰNG 6/14/2020 10:50:41 8 ĐẬU

65 19000267 PHAN QUANG NHỰT 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:04:05 8 ĐẬU

66 19000534 NGUYỄN LÊ THANH BẠCH 19T4THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 11:20:18 8 ĐẬU
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67 19000556 CHU NGỌC HƯƠNG ANH 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:20:16 8 ĐẬU

68 19000574 NGUYỄN NGỌC TRINH 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 18:32:40 8 ĐẬU

69 19000652 TRẦN PHẠM NGỌC PHÚ 19T4-TKĐ2 KHOA CNTT 6/14/2020 11:49:52 8 ĐẬU Thi 3 lần

70 19000733 LÊ THÙY AN 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 17:13:42 8 ĐẬU

71 19000794 HÀ KIỀU NI 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 13:02:42 8 ĐẬU

72 19000855 TRẦN NGỌC TRANG 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 16:35:42 8 ĐẬU

73 19000861 NGUYỄN HÀ THIÊN THANH 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 14:43:09 8 ĐẬU

74 19000892 PHÙNG KHÁNH DUY 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:02:43 8 ĐẬU

75 19000963 ĐOÀN LÊ THỤC MỸ 19T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 14:51:53 8 ĐẬU

76 19001346 LỘC THIÊN VÂN 19T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 17:45:41 8 ĐẬU

77 19001376 DƯƠNG KHÁNH UYÊN 19T4 - CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 10:00:19 8 ĐẬU

78 19001382 MAI TRẦN THẢO VY 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 16:41:41 8 ĐẬU Thi 2 lần

79 19001402 LU HOÀNG THANH NGỌC 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 15:46:29 8 ĐẬU

80 19001619 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 19T4 - CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 9:58:23 8 ĐẬU

81 19001620 MAI NGỌC HÀ 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 9:58:15 8 ĐẬU

82 19001689 SÀN CHÍ THÀNH 19T4-KXD1 KHOA XÂY DỰNG 6/14/2020 10:00:16 8 ĐẬU

83 19001718 HỒ NHẬT NAM PHONG 19T2-CNO1 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 9:58:13 8 ĐẬU

84 19001923 TRẦN VĂN KHẢI 19C1CCK1 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 11:16:05 8 ĐẬU

85 19001987 TRẦN MINH TIẾN 19T4THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 11:12:40 8 ĐẬU

86 19002594 HỒ THANH TÚ 19C1CCK2 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 15:03:40 8 ĐẬU

87 19002749 TRẦN NGỌC QUỲNH HƯƠNG 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 12:10:57 8 ĐẬU Thi 2 lần

88 19002822 NGUYỄN NGỌC THANH LIÊM 19C1-CCK2 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 11:21:15 8 ĐẬU
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89 19003621 NGUYỄN CAO TẤN 19C1-CMT1 KHOA CNTT 6/14/2020 12:47:31 8 ĐẬU

90 19005165 NINH QUANG THIỆN 19T4THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 11:22:57 8 ĐẬU

91 18000029 NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH 18T4 - CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 19:25:28 7 ĐẬU Thi 2 lần

92 18000077 HỒ NGỌC BẢO KHANH 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:04:02 7 ĐẬU

93 18000174 NGUYỄN HUY HOÀNG 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:03:42 7 ĐẬU

94 18000180 NGÔ TRƯƠNG MINH TÂM 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:01:51 7 ĐẬU

95 18000415 BUI THANH TRÍ HIẾU 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:04:48 7 ĐẬU

96 18000499 LÊ NGUYỄN CÔNG TÀI 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:02:31 7 ĐẬU

97 18000537 LẠI HOÀNG YÊN 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:03:55 7 ĐẬU

98 18000709 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG 18T4 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 19:00:23 7 ĐẬU

99 18000729 HOÀNG NGỌC THANH THUỶ 18T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 12:34:04 7 ĐẬU

100 18001318 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:03:14 7 ĐẬU

101 18001354 NGUYỄN  VẠN LỢI 18T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 9:55:17 7 ĐẬU

102 18001559 NGUYỄN NGỌC BÃO 18C1- CCK1 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 15:52:37 7 ĐẬU

103 18003950 PHẠM NGỌC BẢO 18C1-KXD1 KHOA XÂY DỰNG 6/14/2020 10:38:28 7 ĐẬU

104 18004502 NGÔ QUỲNH GIAO 18C1-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:02:19 7 ĐẬU

105 18004626 LÃ TẤN TÀI 18C1-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:11:36 7 ĐẬU

106 18005256 VÕ MINH QUYỀN 18C1-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 13:20:02 7 ĐẬU

107 18005398 LÊ QUỐC QUANG 18C1-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:02:22 7 ĐẬU

108 18005431 PHỦNG LÊ KIM NGÂN 18T4-TCD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 16:16:23 7 ĐẬU

109 19000015 VŨ NGỌC MAI KHANH 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 20:59:15 7 ĐẬU

110 19000148 NGUYỄN KIM HÙNG 19T4-CNO1 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 11:20:15 7 ĐẬU
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111 19000215 TRẦN THỊ HỒNG ĐÀO 19C1-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 11:48:02 7 ĐẬU

112 19000238 PHẠM NGUYỄN TRIỀU VỸ 19T4THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 12:43:33 7 ĐẬU

113 19000256 TRẦN THỊ THANH TRÚC 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 10:00:21 7 ĐẬU

114 19000321 ĐẶNG BÁ KHIÊM 19T4-CNÔ2 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:34:24 7 ĐẬU

115 19000373 TRẦN THANH XUÂN 19T4-NNA1 KHOA KHCB (NGÔN NGỮ ANH)6/14/2020 10:02:27 7 ĐẬU

116 19000439 VÕ  THỊ KIỀU MY 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:02:43 7 ĐẬU

117 19000474 PHẠM TẤN MINH 19T4- CNÔ3 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:09:02 7 ĐẬU

118 19000543 ĐẶNG NGỌC MINH 19T4-CNO3 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:02:06 7 ĐẬU

119 19000585 BÙI NGUYỄN MINH QUÂN 19T4-CNO3 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:02:30 7 ĐẬU

120 19000590 HỒ THANH TÂM 19T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 20:52:17 7 ĐẬU

121 19000628 TRẦN THỊ KIM ANH 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:50:05 7 ĐẬU

122 19000639 TẤT TRUNG THÀNH 19T4 THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 11:37:58 7 ĐẬU

123 19000641 NGUYỄN LÊ NHÃ QUYÊN 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:02:15 7 ĐẬU

124 19000791 LÊ TRẦN TIỂU MI 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:02:46 7 ĐẬU

125 19000820 LÊ SĨ TOÀN 19T4 QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:03:30 7 ĐẬU

126 19000905 SÚ HUỆ DUYÊN 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 17:25:16 7 ĐẬU

127 19000914 LÝ BÍCH NGỌC 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 14:25:27 7 ĐẬU

128 19000955 NGUYỄN THU THẢO 19T4CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 10:01:13 7 ĐẬU Thi 2 lần

129 19000976 LÊ TRẦN THIÊN TÀI 19T4THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 11:47:23 7 ĐẬU

130 19001117 VÕ THỊ THANH TRÚC 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:00:20 7 ĐẬU

131 19001162 NGUYỄN GIA BẢO 19T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 13:19:28 7 ĐẬU

132 19001168 TRƯƠNG GIA KIỆT 19T4-TCD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:45:59 7 ĐẬU
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133 19001256 DƯƠNG NGỌC KIỀU THANH 19T4-TCD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:07:11 7 ĐẬU

134 19001260 NGUYỄN HOÀNG LONG 19T4THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 11:34:59 7 ĐẬU

135 19001262 HUỲNH GIA HUY 19T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 14:30:09 7 ĐẬU

136 19001332 PHẠM THÁI AN THUYÊN 19T4- QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 11:53:44 7 ĐẬU

137 19001347 NGUYỄN VI BẢO NGỌC 19T4-TCD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 20:15:18 7 ĐẬU Thi 2 lần

138 19001498 LƯƠNG QUANG PHÁT 19T4THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 11:32:13 7 ĐẬU

139 19001524 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:03:32 7 ĐẬU

140 19001573 NGUYỄN PHAN TRUNG KIÊN 19T4-TCD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:07:14 7 ĐẬU

141 19001914 TRẦN ĐỨC HUY 19T4 THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 14:28:17 7 ĐẬU

142 19001978 NGUYỄN THÁI NHẬT NAM 19T4-CKC2 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 16:18:18 7 ĐẬU

143 19002343 NGUYỄN ĐẶNG AN NINH 19T4THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 12:35:05 7 ĐẬU

144 19002574 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 19T4-TCD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:08:35 7 ĐẬU

145 19002769 TRẦN GIA HUY 19T4THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 11:39:20 7 ĐẬU

146 19003094 PHẠM MINH HÙNG 19T2-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 11:18:56 7 ĐẬU

147 19003175 ĐỖ THÀNH CÔNG 19T4THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 11:28:49 7 ĐẬU

148 19003324 PHAN NHẬT TÂN 19T4THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 12:39:53 7 ĐẬU

149 19003795 VŨ ĐÌNH KHOA 19C1-CNL1 KHOA NHIỆT LẠNH 6/14/2020 13:21:04 7 ĐẬU

150 19004166 LÊ THỊ CẨM TÚ 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 10:01:04 7 ĐẬU

151 17000079 DƯƠNG KHÁNH LINH 17T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 9:57:15 6 ĐẬU Thi 3 lần

152 17000350 TRẦM TUẤN ĐẠT 17T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 12:18:56 6 ĐẬU

153 17000559 HUỲNH THỊ HUỆ AN 17T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 9:55:27 6 ĐẬU

154 18000293 NGÔ NGỌC NAM 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:02:33 6 ĐẬU
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155 18000321 NGUYỄN TẤN PHÁT 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 18:55:31 6 ĐẬU

156 18000493 NGUYỄN TUẤN KIÊN 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:04:19 6 ĐẬU

157 18000494 HÀ MINH NHẬT 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:09:32 6 ĐẬU

158 18000590 PHẠM KIM LOAN 18T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 10:48:30 6 ĐẬU

159 18000611 DƯƠNG TIẾN ĐẠT 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 9:57:33 6 ĐẬU

160 18000701 PHẠM VĂN TÀI 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:02:28 6 ĐẬU

161 18001091 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 18C1-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:02:18 6 ĐẬU

162 18001466 TRẦN QUỐC ĐẠT 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:03:56 6 ĐẬU

163 18001581 TRẦN BẢO CHÂU 18C1-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:12:48 6 ĐẬU

164 18003313 NGUYỄN THÀNH NHÂN 18C1_VSL1 KHOA NHIỆT LẠNH 6/14/2020 10:38:01 6 ĐẬU

165 18004521 PHẠM GIA KIỆT 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:04:31 6 ĐẬU

166 19000491 TRƯƠNG GIA BẢO 19T4CNÔ3 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 9:58:57 6 ĐẬU

167 19000923 TRẦN HÙNG ANH 19T4-TKD2 KHOA CNTT 6/14/2020 11:31:35 6 ĐẬU

168 19000975 NGUYỄN THỊ XUÂN HIỆP 19C1- Đ ĐT1 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 6/14/2020 17:06:53 6 ĐẬU

169 19001112 PHẠM ĐÌNH PHƯƠNG UYÊN 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:11:26 6 ĐẬU Thi 2 lần

170 19001394 NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:19:04 6 ĐẬU

171 19001469 ĐẶNG TRẦN PHÚC THỊNH 19T4-KXD1 KHOA XÂY DỰNG 6/14/2020 13:08:34 6 ĐẬU

172 19001519 NGUYỄN THANH TÀI 19T4- QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:02:30 6 ĐẬU

173 19001566 PHẠM QUỲNH MY 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 11:28:54 6 ĐẬU

174 19001656 ĐINH ÁNH LINH 19T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 17:22:56 6 ĐẬU

175 19002237 LÊ MINH TRÁNG 19C1-CNÔ6 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:03:22 6 ĐẬU

176 19002245 TRẦN NGUYỄN QUỐC DUY 19C1-CNO6 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 10:01:21 6 ĐẬU
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177 19002900 NGUYỄN THANH HUY 19C1-TĐH1 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 6/14/2020 10:02:24 6 ĐẬU

178 19003362 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 19C1-TDH1 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 6/14/2020 10:03:34 6 ĐẬU

179 19003920 PHẠM VĂN MINH 19C1-CNÔ12 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 11:02:10 6 ĐẬU

180 18000255 PHẠM NGỌC HOÀNG GIA 18T4 QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:03:56 5 ĐẬU

181 18000542 NGÔ MINH TRANG 18T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 19:41:07 5 ĐẬU Thi 2 lần

182 18000759 ĐỖ THỊ DIỄM QUỲNH 18T4-CNM1 KHOA CNTT 6/14/2020 19:54:32 5 ĐẬU Thi 2 lần

183 18000804 NGÔ CÔNG DANH 18000804 KHOA NHIỆT LẠNH 6/14/2020 10:52:43 5 ĐẬU

184 18000811 TRẦN NGUYỄN THANH PHONG 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:01:29 5 ĐẬU

185 18000833 NGUYỄN QUANG KHÁNH 18T4QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:03:09 5 ĐẬU

186 18000860 NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC THUẬN 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:20:26 5 ĐẬU

187 18001407 NGUYỄN THÀNH CÔNG 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:01:21 5 ĐẬU

188 18001445 NGUYỄN PHÁT ĐẠT 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:01:35 5 ĐẬU

189 18001470 TRẦN LÊ TẤN TÀI 18C1-VSL1 KHOA NHIỆT LẠNH 6/14/2020 10:27:43 5 ĐẬU

190 18002760 TRẦN ĐÔNG HƯNG 18C1_VSL1 KHOA NHIỆT LẠNH 6/14/2020 10:29:26 5 ĐẬU

191 18004243 LÊ HOÀNG ANH DUY 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:01:36 5 ĐẬU

192 19000010 TRẦN CAO LONG 19T4_CNÔ1 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 18:27:37 5 ĐẬU

193 19000056 BÀNH NGUYỄN CAO MINH 19T4 -CNO1 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 9:54:19 5 ĐẬU

194 19000370 PHẠM NGỌC KIM TRANG 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 10:47:07 5 ĐẬU

195 19000587 PHAN NHƯ QUỲNH 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 10:00:27 5 ĐẬU

196 19001031 BÙI THỊ KIM NGÂN 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 10:01:29 5 ĐẬU

197 19001074 NGUYỄN XUÂN HẢI 19T4-TKĐ2 KHOA CNTT 6/14/2020 12:24:25 5 ĐẬU

198 19001353 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG TRINH 19T4-CNM KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 11:08:29 5 ĐẬU
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199 19001411 ĐẶNG QUỐC CƯỜNG 19T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 19:43:09 5 ĐẬU

200 19001979 NGUYỄN THÁI NHẬT QUANG 19T4-CKC2 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 16:23:38 5 ĐẬU

201 19002590 PHẠM HOÀI ANH 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 19:43:16 5 ĐẬU

202 19003547 PHẠM TUẤN BẢO 19T4 CKC2 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 20:43:14 5 ĐẬU

203 17000858 NGUYỄN NGỌC GIA HUY 17T4-THU1 KHOA CNTT 6/14/2020 12:05:43 5 ĐẬU

204 18000129 LÊ HOÀNG CÔNG HẬU 18T4-QTM1 KHOA CNTT 6/14/2020 10:20:33 5 ĐẬU

205 18001922 ĐẶNG HOÀNG KHƯƠNG 18C1- VSL1 KHOA NHIỆT LẠNH 6/14/2020 10:29:41 5 ĐẬU

206 18002495 ĐINH THẾ VINH 18T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 20:11:01 5 ĐẬU Thi 2 lần

207 18002759 ĐẶNG CÔNG SƠN 18C1-VSL1 KHOA NHIỆT LẠNH 6/14/2020 10:29:58 5 ĐẬU

208 18003891 BÙI THỤY PHƯƠNG VY 18T4-TCD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 15:41:33 5 ĐẬU

209 19000064 XA ĐỒNG PHÚC 19T4-CNO1 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 12:38:42 5 ĐẬU

210 19000167 TRƯƠNG QUANG ĐĂNG TÀI 19T4-CNO1 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 12:40:05 5 ĐẬU

211 19000443 TRẦN ĐỨC KHANG 19T4-CKC2 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 16:26:26 5 ĐẬU

212 19000603 TRẦM CHÍ HIỆP 19T4-CNO3 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 9:58:36 5 ĐẬU

213 19000609 NGUYỄN HUỲNH LONG 19T4-CNÔ3 KHOA ĐỘNG LỰC 6/14/2020 9:56:35 5 ĐẬU

214 19000647 LÊ ANH KHÔI 19T4-CKC2 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 15:39:01 5 ĐẬU

215 19001009 ĐÀO THỊ HUỆ BĂNG 19T4 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 11:43:47 5 ĐẬU

216 19001048 LÊ NGỌC PHƯƠNG TRANG 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 10:01:37 5 ĐẬU

217 19001194 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 18T4 - CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 18:52:56 5 ĐẬU Thi 3 lần

218 19001771 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 19T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 10:01:11 5 ĐẬU

219 817919739 NGUYỄN HÙNG MẠNH 19T4 KHOA NHIỆT LẠNH 6/14/2020 9:55:32 5 ĐẬU

220 18000988 NGUYỄN TRẦN MINH THẢO 18T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 20:10:17 4 RỚT
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221 18001019 NGUYỄN BẢO HÂN 18T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 20:00:54 4 RỚT

222 18004499 NGÔ PHẠM ĐĂNG KHOA 18T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 16:51:55 4 RỚT Thi 2 lần

223 19000104 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 9:59:16 4 RỚT

224 18001195 TRẦN BẢO CHÂU 18T4-CNM KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 16:47:17 3 RỚT

225 18001211 PHAN TẤN TRUNG 18C1-CNO4 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 9:57:56 3 RỚT

226 19001431 TRẦN PHONG THÀNH 19T4-CKC2 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 15:38:36 3 RỚT

227 19004385 LÊ HUỲNH ĐỨC 19T4 CKC2 KHOA CƠ KHÍ 6/14/2020 18:09:43 3 RỚT

228 18000409 NGUYỄN LÊ CÁT TƯỜNG 18T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 19:45:15 2 RỚT

229 18000998 LƯƠNG HUỲNH BẢO TRÂN 18T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 19:49:54 2 RỚT

230 18001725 LÊ QUỲNH ANH 18T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 16:42:48 2 RỚT

231 18001989 TRẦN THỊ THU HIẾU 18T4-CNM1 KHOA MAY - THỜI TRANG 6/14/2020 16:40:26 2 RỚT

232 19001056 NGUYỄN KHẮC THÀNH 19T4-QTD1 KHOA KINH TẾ 6/14/2020 11:06:40 2 RỚT

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Quốc Định

Tổng số sinh viên "ĐẬU": 219 sinh viên
Tổng số sinh viên "RỚT": 13 sinh viên


